
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 23 (26/2/2024 - 01/3/2024)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
26

/2
/2

02
4) SÁNG

1 HĐTN Tổng kết phong trào phát triển bản thân. Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Đạo đức Em thiết lập quan hệ bạn bè (tiết 3) Nguyễn Văn Phước
3 Âm nhạc Chủ đề 6: Cỗ máy thời gian - tiết 1.  Hát: Đồng hồ của ông tôi Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Chia cho số có hai chữ số - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (2
7/

2/
20

24
) SÁNG

1 Mĩ thuật Nhân vật với trang phục dân tộc - tiết 2 Vũ Thị Lan
2 Toán Chia cho số có hai chữ số - tiết 3 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Bài tập phối hợp đi - bật nhảy - tiết 4 Nguyễn Đức Trung
4 Tiếng Việt Sự tích bánh chưng, bánh giầy - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tiếng Việt Sự tích bánh chưng, bánh giầy - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Phố cổ Hội An - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

TƯ
 (2

8/
2/

20
24

) SÁNG

1 Toán Chia cho số có hai chữ số - tiết 4 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Khoa học Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh



TƯ
 (2

8/
2/

20
24

)
CHIỀU

1 Công nghệ Em lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 1 Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tiếng Việt Luyện tập về vị ngữ Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN Thực hành lập sơ đồ tư duy, rèn luyện thói quen tư duy khoa học. 
Thực hành giải quyết vấn đề. Nguyễn Thị Xuân Yến

N
Ă

M
 (2

9/
2/

20
24

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Luyện tập lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Độc đáo Tháp Chăm Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Bài tập phối hợp chạy - bật nhảy - tiết 1 Nguyễn Đức Trung
4 Toán Em làm được những gì? - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Stem

SÁ
U

 (0
1/

3/
20

24
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Giới thiệu một cảnh đẹp Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Trả bài văn miêu tả cây cối Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 Toán Em làm được những gì? - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HĐTN Chia sẻ kết quả rèn luyện nền nếp và thói quen tư duy khoa học Nguyễn Thị Xuân Yến

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 23 (26/2/2024 - 01/3/2024)



THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN
H

A
I (

26
/2

/2
02

4) SÁNG

1 HĐTN Tổng kết phong trào phát triển bản thân. Vương Thị Xuân Phương
2 Âm nhạc Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Sự tích bánh chưng, bánh giầy - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
4 Tiếng Việt Sự tích bánh chưng, bánh giầy - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Toán Chia cho số có hai chữ số - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
2 Lịch sử + Địa lí Phố cổ Hội An - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
3 Đạo đức Em thiết lập quan hệ bạn bè (tiết 3) Nguyễn Văn Phước

B
A

 (2
7/

2/
20

24
) SÁNG

1 GDTC Nguyễn Đức Trung
2 Mĩ thuật Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Luyện tập về vị ngữ Vương Thị Xuân Phương
2 Toán Chia cho số có hai chữ số - tiết 3 Vương Thị Xuân Phương
3 Stem

TƯ
 (2

8/
2/

20
24

) SÁNG

1 Toán Chia cho số có hai chữ số - tiết 4 Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 Công nghệ Em lắp ghép mô hình kĩ thuật - tiết 1 Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tiếng Việt Luyện tập lập dàn ý cho bài văn miêu tả cây cối Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (2

9/
2/

20
24

) SÁNG

1 Tiếng Việt Độc đáo Tháp Chăm Vương Thị Xuân Phương



N
Ă

M
 (2

9/
2/

20
24

) SÁNG
2 Tiếng Việt Giới thiệu một cảnh đẹp Vương Thị Xuân Phương
3 Toán Em làm được những gì? - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
4 GDTC Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

1 Khoa học Các nhóm chất dinh dưỡng có trong thức ăn - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

2 HĐTN Thực hành lập sơ đồ tư duy, rèn luyện thói quen tư duy khoa học. 
Thực hành giải quyết vấn đề. Vương Thị Xuân Phương

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (0
1/

3/
20

24
)

SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
3 Toán Em làm được những gì? - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
4 Lịch sử + Địa lí Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Trả bài văn miêu tả cây cối Vương Thị Xuân Phương
2 Kĩ năng sống
3 HĐTN Chia sẻ kết quả rèn luyện nền nếp và thói quen tư duy khoa học Vương Thị Xuân Phương






